
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TE v à  q u ả n  t r ị  k i n h  d o a n h

PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương - ThS. Thái Thị Thái Nguyện 
(Đồng chủ biên)

Giáo trình

KỆ t o ắ n ả
TÀI C h ín h  ̂





ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
im rC N G  ĐẠI HỌC KINH TẺ VẢ QUẢN TRỊ KINH DOANH

PCS.TS Đỗ Thị Thúy Phương - ThS. Thái Thị Thái Nguyên 

(Đồng chủ biên)

GIÁO TRÌNH

TÀI GhínhÀ

NHÀ XUÁT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NG UYÊN  
NĂM  2019



X ° 1' 19Mã so: --------------------
ĐHTN - 2019



MỤC LỤC■ ■

LỜI NÓI Đ À U ............................................................................................ 11

DA>H MỤC VIÉT T Ắ T ........................................................................ 13

ChưortỊỊ ỉ. Tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp.... 15

1.1. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp . 15

1.1.1. Vai trò của kế toán trong quản lý ...................................  15

1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tài chính trong doanh nghiệp.... 18

1.2. Các nguyên tắc kế toán cơ b ản ...............................................  18

1.2.1. Khái quát về các nguyên tắc cơ bản của kế toán.......... 18

1.2.2. Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận...........  19

1.3. Luật kế toán và chuẩn mực kế toán Việt N am .....................24

1.3.1. Sự ra đời và phát triển của Kế toán Việt Nam và
Luật kế toán Việt Nam........................................................................... 24

1.3.2. Giới thiệu hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam...... 26

1.4. Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam................................29

1.4.1. Chế độ chứng từ kế toán.................................................... 29

1.4.2. Hệ thống tài khoản kể toán................................................ 30

1.4.3. Chế độ sổ kế toán ................................................................31

1.4.4. Hệ thống báo cáo tài chính................................................32

1.5. Nội dung và yêu cầu cùa kế toán tài chính trong doanh nghiệp.. 33

1.5.1. Nội dung của kế toán tài chính trong doanh nghiệp......33

1.5.2. Yêu cầu về thông tin trong công tác kế toán.................. 36

Chưtmg 2. Ke toán vốn bằng t iề n .........................................................37

2.1. Những vấn đề chung về vốn bằng tiền .....................................38

2.1.1. Khái niệm vốn bằng tiề n ..................................................38



2.1.2. Một số quy định về kế toán vốn bằng tiền .......................39

2.1.3. Nhiệm vụ kế toán ................................................................43
2.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ..............................................................43

2.2.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán tiền mặt tại quỹ .... 43

2.2.2. Chứng từ kế toán.................................................................45

2.2.3. Kế toán chi tiết tiền m ặt..................................................... 45

2.2.4. Ke toán tổng hợp tiền m ặt................................................47

2.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng......................................................66

2.3.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán .................................. 66

2.3.2. Ke toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng............................. 67

2.4. Kế toán tiền đang chuyển........................................................78

2.4.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán .................................. 78

2.4.2. Chứng từ kế toán................................................................. 78

2.4.3. Kế toán tổng hợp tiền đang chuyển.................................. 79

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 2 ............................................82

Chương 3. Ke toán các khoản phải thu và ứng trước..................91

3.1. Những vấn đề chung về kế toán các khoản phải thu và
ứng trước..............................................................................................92

3.1.1. Khái niệm và nội dung các khoản phải thu, ứng trước....92

3.1.2. Nguyên tắc hạch toán....................................................93

3.1.3. Nhiệm vụ kế toán ..........................................................94

3.2. Kế toán khoản phải thu của khách hàng............................. 95

3.2.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ............................ 95

3.2.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .....................................  97

3.2.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.... 98

3.3. Kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ ....................... 105

3.3.1. Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc hạch toán thuế
giá trị gia tăng.................................................................................. 105



3.3.2. Chứng từ và tài khoản kế to án ....................................  107

3.3.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.. 108

3 A Kế toán khoản phải thu nội bộ.............................................  111

3.4.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch to án ............................111

3.4.2. Chứng từ và tài khoán kế to án ....................................  112

3.4.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu ..114

3.5. Kế toán khoản phải thu khác............................................... 120

3.5.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ............................  120

3.5.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .................................... 121

3.5.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.. 123

3.6. Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đ ò i...............................  127

3.6.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ............................  127

3.6.2. Chứng từ và tài khoản kế toán ....................................  130

3.6.3. Phương pháp kế toán inột số giao dịch kinh tế chủ yếu ..131

3.7. Ke toán khoản tạm ứng......................................................... 134

3.7.1. Khái niệm, nguyên tắc hạch toán................................  134

3.7.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .................................... 135

3.7.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu .136

3.8. Kế toán chi phí trả trước.......................................................138

3.8.1. Khái niệm, nội dung chi phí trả trước......................... 138

3.8.2. Chứng từ và tài khoản kế to án ....................................  140

3.8.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu .. 140

3.9. Kế toán cầm cố, thế chấp, kỷ quỹ, ký cược.......................  143

3.9.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ............................. 143

3.9.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .....................................  145

3.9.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu .1 4 6

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 3 ......................................  149



Chưtmg 4. Ke toán các khoản nọ’ phải trả ..................................... 155

4.1. Những vấn đề chung kế toán nợ phải trả .............................  156

4.1.1. Khái niệm, phân loại các khoản nợ phải trả ................  156

4.1.2. Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải t r ả ..................  157

4.2. Kế toán phải trả người b án ...................................................  158

4.2.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch to án ............................  158

4.2.2. Chứng từ và tài khoản kế to án ...................................... 159

4.2.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu... 161

4.3. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước...................  167
4.3.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ............................. 167

4.3.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .....................................  169

4.3.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.. 171

4.4. Ke toán phải trả người lao động..........................................  183

4.4.1. Khái niệm khoản phải trả người lao động................... 183

4.4.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .....................................  184

4.4.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu... 185
4.5. Kế toán chi phí phải ữ ả ........................................................  188

4.5.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ...........................  188

4.5.2. Chứng từ và tài khoản kế to án ..................................... 190

4.5.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu... 191

4.6. Kế toán phải trả nội b ộ ......................................................... 193

4.6.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ........................... 193

4.6.2. Chứng từ và tài khoản kế toán ....................................  194

4.6.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.. 195

4.7. Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác........................ 200

4.7.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ............................200

4.7.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .................................... 202

4.7.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.. 202



4.ị. Kế toán vay và nợ thuê tài chính............................................208

4.8.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ............................... 208

ị.8.2.Chứng từ và tài khoản kế to án .........................................209

4.8.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chù yếu . 210

4.S. Kế toán trái phiếu phát hành..................................................214

4.9.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ...............................214

4.9.2. Chứng từ và tài khoản kế to án ....................................... 217

4.9.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chù yếu ..218

4.10. Kế toán nhận ký quỹ, ký cược..............................................227

4.10.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán .............................227

4.10.2. Chứng từ và tài khoản kế to án ..................................... 228

4.10.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.. 229

4.11. Ke toán dự phòng phải trả .....................................................231

4.11.1. Điều kiện ghi nhận và nguyên tắc hạch toán............231

4.11.2. Chứng từ và tài khoản kế to àn .................................. 233

4.11.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.. 234

4.12. Kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợ i.................................. 238

4.12.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ..........................238

4.12.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .................................. 239

4.12.3. Phương pháp kế toán các giao dịch kinh tế chủ yếu.... 240

4.13. Kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ............... 244

4.13.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ..........................244

4.13.2. Chứng từ và tài khoản kế toán .................................. 245

4.13.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.. 246

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 4 .........................................249

Chương 5. k ế  toán nguồn vốn chủ sỏ’ hữu......................................258

5.1. Những vấn đề chung.............................................................. 259

5.1.1. Khái niệm và các loại vốn chủ sở hữu ......................... 259



5.1.2. Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở h ữ u .......................... . 26

5.2. Kế toán vốn đầu tư của chủ sở h ữ u ....................................... 26

5.2.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch to án ..............................  26

5.2.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .....................................  26:

5.2.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chù yếu .. 26:

5.3. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản ................................ 27:

5.3.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch to án .............................  27'

5.3.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .....................................  27.'

5.3.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu... 27(

5.4. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoá i.........................................27Í

5.4.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch to án ............................... 27Í

5.4.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .....................................282

5.4.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.. 284

5.5. Kế toán quỹ đầu tư phát triển...............................................288

5.5.1. Tài khoản và nguyên tẳc hạch toán............................. 288

5.5.2. Chứng từ và tài khoản kế to án .....................................288

5.5.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.. 288

5.6. Kế toán cổ phiếu quỹ............................................................ 290

5.6.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch to án .............................290

5.6.2. Chứng từ và tài khoản kế to án ....................................... 291

5.6.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu.... 291

5.7. Kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối........................295

5.7.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán ............................. 295

5.7.2. Chứng từ và tài khoản kế to án ....................................... 296

5.7.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu .. 298

5.8. Ke toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản...................... 300

5.8.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán................................ 300


